Danh sách cựu học sinh lớp 8A niên khóa 1979 - 1987 trường PTCS Sơn Mỹ

	TT
	Họ và tên
	Tên thường gọi
	Năm sinh
	Quê quán
	Nghề nghiệp -Nơi ở hiện nay
	Số điện thoại
	Lớp - Năm học - Cô giáo chủ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	VL
1979-1980
Cô Phượng
	1
1980-
1981
Cô Xoan
	2
1981-1982
Cô Nhàn
	3
1982-1983
Cô Soa
	5
1983-1984
Cô Xuân
	6
1984-1985
Cô Hà
	7
1985-1986
Cô Hà
	8
1986-1987
Cô Thi
	

	1
	Lê Quang Hòa
	Hòa Đàn
	1973
	Xóm 1
	BĐ - Gia Lai
	0976715692
0979659428
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	2
	Cao Thị Liễu
	Liễu Bính
	1973
	Xóm 4
	GV - quê
	 01679789611

0919620789
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	3
	Tuyết
	Tuyết Thận
	1973
	Xóm 3
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	4
	Hồ Văn Chương
	Chương Cẩn
	1973
	Xóm 7
	DS- Quê
	0912252143
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	5
	Hương
	Hương Thao
	1973
	Xóm 3
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	6
	Lương Thanh Chương
	Chương én
	1973
	Xóm 5
	 
	0945520977
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	7
	Lương Thị Hiền
	Mất 15/8/2013 al
	1973
	Xóm 3
	HCM
	01685691361
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	8
	Nguyễn Mạnh Phúc
	Phúc Thành
	1973
	Xóm 1
	Quê
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	9
	Tấn
	Tấn Tuân
	1972
	Xóm 2
	LN - Quê
	 01694754402
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	10
	Nguyễn Thị Thảo
	Thảo Phổ
	1973
	Xóm 2
	LN - Quê
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	11
	Thanh
	Thanh Hậu
	1973
	Xóm 2
	KT - Anh Sơn - NA
	0978210881
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	12
	Hường
	Hường Hậu
	1971
	Xóm 2
	CN- Anh Sơn - NA
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	13
	Đào
	Đào Nhỏ
	1973
	Xóm 2
	Gia Lai
	0982979306
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	14
	Tâm
	Tâm Yến
	1973
	Xóm 3
	 
	 01645226309
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	15
	Anh
	Anh Soa
	1973
	Xóm 3
	Đồng Nai
	01696820097
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	16
	Tường
	Tường Xanh
	1972
	Xóm 4
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	17
	Lương Đình Thắng
	Thắng Tứ
	1973
	Xóm 4
	 Đồng Nai
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	18
	Lương Viết Thắng
	Thắng Vi
	1973
	Xóm 3
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	19
	Lương Thị Hiên
	Hiên Hoa
	1973
	Xóm 4
	HCM
	 01683008395
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	20
	Hồ Hà
	Hà Mạnh
	1973
	Xóm 5
	LX - Quê
	01688792007
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	21
	Bá
	Bá Hòa
	1973
	Xóm 6
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	22
	Nhung
	Nhung Nhin
	1973
	Xóm 3
	GV-Xuyên mộc BRVT
	01696883257
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	23
	Đảm
	Đảm Điềm
	1973
	Xóm 5
	BĐ - Hà Nội
	0986506402
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	24
	Nga
	Nga Hiểu
	1973
	Xóm 5
	Vũng Tàu
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	25
	Lương Đình Phong
	Phong Kiền
	1972
	Xóm 5
	Vinh-Nghệ an
	01643248797
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	LT

	26
	Dương  Thị Ánh Tuyết
	Tuyết Tần
	1972
	Xóm 4
	Phú Yên
	0984046359
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	27
	Trần Thị Lợi
	Lợi Lan
	1972
	Xóm 2
	LN - Quê
	 01665147518
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	28
	Chương
	Chương Xanh
	1971
	Xóm 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	29
	Quân
	Quân Nuôi
	1971
	Xóm 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 

	30
	Nguyễn Trung Hiếu
	Hiếu Phổ
	1971
	Xóm 2
	LN - Quê
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 

	31
	Hồ Văn Yên
	Yên Kiền
	1972
	Xóm 2
	LN - Quê
	 01645181544
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	32
	Trần Đình Tý
	Tý Tam
	1972
	Xóm 1
	XD- Quê
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 

	33
	Thạch
	Thạch Cầu
	1973
	Xóm 7
	 
	01689160621
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	LT

	34
	Nguyễn Văn Lương
	Lương Hậu
	1972
	Xóm 7
	LN - Quê
	01684173866
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Lai (Mất)
	Lai Ưng
	1972
	Xóm 6
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 Mất

	36
	Dũng
	Dũng Hường
	1973
	Xóm 4
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Nghệ (Nghị)
	Nghệ Đàm
	1973
	Xóm 4
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Đình
	Đình Hòa
	1972
	Xóm 6
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Minh
	Minh Lục
	1970
	Xóm 1
	LN - Quê
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Châu
	Châu Ưng
	1973
	Xóm 6
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Lê Hồng Quân
	Quân Hà
	1969
	Xóm 12
	HCM
	 09095588179
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 

	42
	Mai
	Mai Nhạ
	1972
	xóm 1
	 
	 01278156414
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 43
	 Hoài
	Hoài Dượng
	 1973
	 Xóm 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Hiệp (mất)
	
	1973
	Xóm 3
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	



Đã hơn 25 năm trôi qua mình không nhớ hết tên của các bạn nữa vì thế nếu chỗ nào sai sót mong các bạn thông cảm nha. Hãy bổ sung cho mình theo số ĐT trên, hoặc đ/c Email: kyniemveque@yahoo.com.vn   Hòa cảm ơn !

